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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Bản án số: 111 /2020/HS-ST 

Ngày 04 - 8 - 2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phúc 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Chuyên viên Phòng Kinh tế Quận 8 

Ông Dương Cao Đức - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Ngọc Diểm – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Văn Khá  – Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 8 năm 2020  tại trụ s  Tòa án nh n d n  uận 8  Thành phố  ồ Ch  

Minh xét xử k n sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 88/2020/TLST-HS ngày 21/5/2020, theo 

 uyết định đưa vụ án ra xét xử số: 130/2020/ ĐXXST-HS ngày 22 tháng 7 năm 2020 đối với 

bị cáo: 

Lưu Ch   ; sinh năm: 1975  tại Sài Gòn; nơi cư trú ( ộ khẩu thường trú: 23/17
B
 

Đường L  Phường X   uận B  Thành phố  ồ Ch  Minh); nghề nghiệp: làm công; trình độ 

học vấn: không; d n tộc: Hoa; giới t nh: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Lương Đức A (chết) và bà Lưu Diệp U (chết); có vợ là Phan Thị Thu Y; có 02 con, con 

lớn sinh năm 2002  con nhỏ sinh năm 2004; Tiền án  tiền sự: Không; bị bắt  tạm giữ  tạm 

giam từ ngày 31/01/2020 đến nay. (có mặt) 

- Bị hại: Em  uỳnh Ngọc Trúc M, sinh ngày: 17/12/2003; nơi cư trú ( ộ khẩu thường 

trú: 29/8/4 Đường Đ  Phường X   uận B  Thành phố  ồ Ch  Minh; Chỗ  : 31/8 Đường L  

Phường X   uận B  Thành phố  ồ Ch  Minh); ( vắng mặt) 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị  ồ Thị Phương D  sinh năm 1985; nơi cư 

trú ( ộ khẩu thường trú: 29/8/4 Đường Đ  Phường X   uận B  Thành phố  ồ Ch  Minh; Chỗ 

 : Nhà trọ không số Đường P  Phường X   uận B  Thành phố  ồ Ch  Minh); là
 
mẹ ruột của 

bị hại  uỳnh Ngọc Trúc M; ( vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa  nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 
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Em  uỳnh Ngọc Trúc M và Lưu Ch    có quen biết từ trước. Khoảng đầu tháng 6/2019 

(không rõ ngày) và ngày 14/6/2019 em M làm công cho bà Đặng Thị Kim C (mẹ vợ H) tại số 

31/9 Đường L  Phường X   uận B, Thành phố  ồ Ch  Minh. Lợi dụng lúc nhà bà C không 

có ai   nhà  H đã cùng em M quan hệ tình dục 02 lần. 

Tiếp theo  khoảng 07 giờ 30 phút  ngày 24/6/2019 H gặp em M tại hẻm 79 Đường P, 

 uận 8 nên nói M lên xe H ch  đi chơi  H cho M 100.000 đồng. Em M đồng ý lên xe H ch  

đến nhà trọ số 22  nhà số 390 Đường V  phường AL  quận BT. Tại đ y, H quan hệ tình dục 

với em M 02 lần. Tối ngày 24/6/2019, em M về nhà  do nghi vấn em M bị x m hại tình dục 

nên chị  ồ Thị Phương D (mẹ ruột em M) hỏi thì em M kể lại sự việc trên cho chị D nghe. 

Sau đó  chị D cùng em M đến Công an Phường 15 trình báo. Công an phường ghi nhận sự 

việc  thu giữ vật chứng gồm 01 quần sọc Jean màu xám  01 áo thun sát nách có hoa văn  01 

quần lót nữ có hoa văn  01 áo ngực nữ màu đỏ. Sau đó  hồ sơ chuyển đến Cơ quan điều tra 

Công an  uận 8 điều tra xử lý.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 1.183A-2019ADN ngày 04/12/2019 

của Trung T m Pháp Y - S  Y Tế Thành phố  ồ Ch  Minh kết luận: ADN của Lưu Chí H có 

hiện diện trong phết dịch  m đạo và phết vùng hậu môn của  uỳnh Ngọc Trúc M. 

 Ngày 13/01/2020, Cơ quan điều tra Công an  uận 8  Thành phố  ồ Ch  Minh ra  uyết 

định kh i tố vụ án  kh i tố bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Ch    về hành vi “Giao cấu 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Lưu Ch    đã khai nhận hành vi phạm tội trên lời 

khai của bị can phù hợp với lời khai bị hại  vật chứng thu giữ  kết quả giám định và các tài 

liệu khác có trong hồ sơ. 

Về trách nhiệm d n sự: Bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị 

cáo bồi thường thiệt hại. 

Vật chứng vụ án thu giữ: 01 quần sọc Jean màu xám  01 áo thun sát nách có hoa văn  

01 quần lót nữ có hoa văn  01 áo ngực nữ màu đỏ. 

Tại bản Cáo trạng số 95/CT-VKSQ8 ngày 19/5/2020 Viện kiểm sát nh n d n  uận 8  

Thành phố  ồ Ch  Minh truy tố bị cáo Lưu Ch    về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi”  theo điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ Luật  ình Sự năm 2015  sửa đổi năm 

2017. 

Tại phiên tòa  Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nh n d n  uận 8  Thành phố  ồ 

Chí Minh giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lưu Ch    về tội “Giao cấu với người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Sau khi ph n t ch  đánh giá t nh chất  mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội  Viện kiểm sát đề nghị  ội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; 

điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật  ình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017)  xử phạt 

bị cáo Lưu Ch    từ 03 năm đến 04 năm tù. Về trách nhiệm d n sự  do bị hại và người đại 

diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại nên không xem xét. Về 

vật chứng thu giữ  đề nghị tịch thu tiêu hủy.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên tòa   ội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Về hành vi  quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an  uận 8  Điều tra 

viên  Viện kiểm sát nh n d n  uận 8  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền  trình tự  thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  uá trình 

điều tra  truy tố và tại phiên tòa hôm nay  bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành 

vi  quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng. Do đó  các hành vi  

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa  bị hại  uỳnh Ngọc Trúc M và người đại diện hợp pháp của bị hại là 

bà  ồ Thị Phương D (mẹ ruột bị hại) có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu Tòa án 

chỉ định người bảo vệ quyền và lợi  ch hợp pháp cho bị hại. Xét việc bị hại và người đại diện 

hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa không làm ảnh hư ng đến quyền của bị hại  do đó 

 ội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án khi bị hại  người đại diện hợp pháp bị hại vắng 

mặt tại phiên tòa. 

[3] Tại phiên tòa  bị cáo đã khai nhận hành vi phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra  phù hợp với lời khai bị hại  người làm chứng và các tài liệu  chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án  xác định khoảng 07 giờ 30 phút  ngày 24/6/2019  tại nhà trọ số 22  nhà số 390 Đường V  

phường AL  quận BT, Thành phố  ồ Ch  Minh. Bị cáo Lưu Ch    và bị hại M tự nguyện 

quan hệ tình dục với nhau 02 lần.  ua lời khai và sự thừa nhận của bị cáo và bị hại thể hiện  

trước đó bị cáo và bị hại đã 02 lần quan hệ tình dục với nhau vào khoảng đầu tháng 6/2019 

(không rõ ngày) và ngày 14/6/2019 tại nhà số 31/9 Đường L  Phường X   uận B  Thành phố 

 ồ Ch  Minh. Tại các thời điểm giao cấu  bị cáo là người đủ 18 tuổi nhưng bị hại chưa đủ 16 

tuổi. 

[4] Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội 

“Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” như sau: 

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục 

khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 

năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

… 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”. 

[5] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự  thực hiện hành vi với lỗi cố ý  

đã x m phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và sinh lý của trẻ em trong độ tuổi từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi  làm ảnh hư ng xấu đến trật tự an toàn xã hội  ảnh hư ng tiêu 

cực đến thuần phong mỹ tục. Như vậy   ội đồng xét xử có căn cứ xác định hành vi của bị 

cáo Lưu Ch    đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi”  tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 của Bộ luật  ình sự 

năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017). 
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[6]  ành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội  xét t nh nghiêm trọng của tội 

phạm mà bị cáo đã thực hiện  cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian nhất định bằng hình phạt tù có thời hạn nhằm cải tạo  giáo dục bị cáo tr  thành người có 

 ch  có ý thức tu n theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống  ngăn ngừa phạm tội mới; 

đồng thời phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong xã hội. 

[7] Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi” là có cơ s   đúng người  đúng tội. Mức hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân 

 uận 8 đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp  tương xứng với t nh chất  mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội nên có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên  trong quá trình điều tra  truy 

tố và tại phiên tòa  bị cáo đã thành khẩn khai báo  ăn năn hối cải. Vì vậy   ội đồng xét xử áp 

dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật  ình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) để 

giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo. 

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy  theo các tài liệu  chứng cứ và lời khai của bị cáo 

tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo là lao động tự do  không có nghề nghiệp  vì vậy   ội đồng 

xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[9] Về vật chứng vụ án: 01 quần sọc Jean màu xám  01 áo thun sát nách có hoa văn  

01 quần lót nữ có hoa văn  01 áo ngực nữ màu đỏ tạm giữ của bị hại và bị hại không có yêu 

cầu nhận lại  xét không có giá trị sử dụng nên  ội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 2 Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự  tịch thu tiêu hủy. 

[10] Về trách nhiệm d n sự  do bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại không có 

yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại nên  ội đồng xét xử không xem xét. 

[11] Về án ph  hình sự: Căn cứ quy định tại Điều 23 của Nghị quyết 

326/2016/UBTV  14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ  uốc hội, bị cáo phải chịu án 

ph  hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lưu Ch    phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi”. 

- Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật  ình sự 

năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Lưu Chí H 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù t nh từ 

ngày 31/01/2020. 

- Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật  ình sự; điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng  ình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 quần sọc Jean màu xám  01 áo thun sát nách có hoa văn  01 quần 

lót nữ có hoa văn  01 áo ngực nữ màu đỏ. 

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 100/PNK ngày 15/5/2020). 

- Căn cứ vào các điều 135  136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTV  14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ  uốc hội. 
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Buộc bị cáo Lưu Chí H nộp 200.000 đồng án ph  hình sự sơ thẩm.   

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại  người đại 

diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày  t nh 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                  
- VKS ND  uận 8; 

- VKS ND TP. HCM;  

- C  ĐT CA  uận 8; 

- C  T A  S CA  uận 8; 
- Nhà tạm giữ CA  uận 8;  

- Chi cục T A DS  uận 8; 

- Người tham gia tố tụng khác; Nguyễn Thị Phúc 
- TA ND TP.HCM; 

- S  Tư pháp TP. CM; 
- PC53; 

- Lưu:  S  VT. 

 


